DANH MỤC 2
MỘT SỐ THUẬT NGỮ, KHÁI NIỆM (*)
1. Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.

2. Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (dưới đây gọi tắt là tiêu chuẩn quốc gia) là tiêu chuẩn trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức xây dựng và đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, công bố theo trình tự, thủ tục quy định.

3. Tiêu chuẩn khu vực: là tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn khu vực hoặc tổ chức khu vực có hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn công bố.

4. Tiêu chuẩn quốc tế: là tiêu chuẩn do một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế hoặc tổ chức quốc tế có hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn công bố.
5. Tiêu chuẩn cơ sở: là tiêu chuẩn do các tổ chức xây dựng và công bố.
6. Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng.

7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (dưới đây gọi tắt là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia) là các quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành để áp dụng trong phạm vi toàn quốc.
8. Ngành/lĩnh vực (hay đối tượng TCVN) gồm:

(1). Nhóm đối tượng TCVN về di sản văn hoá;

(2). Nhóm đối tượng TCVN về điện ảnh

(3). Nhóm đối tượng TCVN về thư viện

(4). Nhóm đối tượng TCVN về mỹ thuật, nhiếp ảnh

(5). Nhóm đối tượng TCVN về quảng cáo

(6). Nhóm đối tượng TCVN về nghệ thuật biểu diễn và sân khấu 

(7). Nhóm đối tượng TCVN về dịch vụ văn hóa

(8). Nhóm đối tượng TCVN về thể dục, thể thao (dụng cụ, trang thiết bị, sân bãi, công trình, vui chơi giải trí) và dịch vụ liên quan

(9). Nhóm đối tượng TCVN về du lịch và các dịch vụ liên quan

(10). Nhóm đối tượng TCVN về môi trường của khu du lịch, điểm du lịch, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu di sản thế giới, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; khu dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí, sân golf.

(11). Các nhóm đối tượng khác theo yêu cầu quản lý.

9. Ngành/lĩnh vực (hay đối tượng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia) gồm: 

(1). Nhóm đối tượng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về di sản văn hoá. 

(2). Nhóm đối tượng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện ảnh. 

(3). Nhóm đối tượng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mỹ thuật, nhiếp ảnh. 

(4). Nhóm đối tượng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quảng cáo. 

(5). Nhóm đối tượng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ văn hoá. 

(6). Nhóm đối tượng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực công trình thể thao, vui chơi giải trí và các dịch vụ liên quan. 

(7). Nhóm đối tượng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực trang thiết bị luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao. 

(8). Nhóm đối tượng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực cơ sở lưu trú du lịch. 

(9). Nhóm đối tượng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực khu, tuyến, điểm và phương tiện vận chuyển khách du lịch. 

(10). Nhóm đối tượng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực môi trường trong lĩnh vực du lịch. 

(11). Các nhóm đối tượng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khác theo yêu cầu quản lý.
(*) Nguồn tài liệu tham khảo
- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH 11;
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01  tháng 8  năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

- Văn bản hợp nhất số 2643/VBHN-BVHTTDL về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Quyết định số 3257/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy hoạch phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đến năm 2020 (trong đó có đối tượng TCVN thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
THAM KHẢO
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